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TÓM TĂT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích thực trạng liên kết trong tiêu thụ ngô ở Sơn La và các yếu tố 
ảnh hưởng đến khả năng tham gia liên kết trong tiêu thụ của các hộ trồng ngô. Chúng tôi điều tra 536 hộ nông dân 
trồng ngô và 26 cán bộ quản lý và chuyên trách địa phương ở các huyện Vân Hồ, Mộc Châu và Mai Sơn thuộc tỉnh 
Sơn La bằng phương pháp điều tra trực tiếp thông qua bảng hỏi có cấu trúc kết hợp đánh giá nhanh nông thôn có 
sự tham gia (PRA). Kiểm định T-Test và Chi-Bình phương được sử dụng để kiểm định sự khác nhau về đặc điểm 
giữa các nhóm hộ có tham gia liên kết và không tham gia liên kết. Phân tích hồi quy Probit được sử dụng để phân 
tích các yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng tham gia liên kết trong tiêu thụ của các hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
sự liên kết giữa hộ sản xuất với người thu gom, thương lái, các đại lý hay người chăn nuôi trong tiêu thụ ngô ở Sơn 
La chỉ dừng ở mức thỏa thuận miệng. Các hộ tham gia liên kết có thu nhập cao hơn các hộ không tham gia. Các 
nhân tố trình độ học vấn, địa vị xã hội, nhóm dân tộc và quy mô sản xuất ngô có ảnh hưởng tích cực đến khả năng 
tham gia liên kết của các hộ trồng ngô, trong đó quy mô sản xuất có ảnh hưởng lớn nhất. Các yếu tố có ảnh hưởng 
tiêu cực đến khả năng tham gia liên kết của các hộ đó là số nhân khẩu của hộ và hoạt động chế biến.  

Từ khóa: Liên kết, tiêu thụ ngô, khả năng, các yếu tố ảnh hưởng. 

Evaluation of Factors Affecting Ability to Engage Linkage  
in Maize Consumption for Farmer Households in Son La Province 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the situation of linkage in maize consumption in Son La province and the factors 
affecting ability to engage linkage in maize consumption for farmer households. 536 maize production households 
and  26 local stafts in Son La province were interviewed by using direct investigation tools such as stuctureed 
questionaires combined with participatory rural appraisal (PRA). Descriptive statistics was used to analyze the 
situation of linkage in maize consumption in Son La while econometric model (probit model) was employed to 
evaluate factors affecting ability to engage linkage for households. The research results showed that there was a 
significant difference in income from maize production among households engaging linkage with households who 
were not involved. However, the linkage of maize consumption in Son La was employed  at  the simple level of oral 
negotiation. The involvement  in the commitment to  linkage implementation was not strong enough about the legality, 
leading to a lack of sustainability. Another results illustrated that the factors belonging to the characteristics of 
individual households and the heads of household, such as education level, ethnic group, social position, and scale 
maize production had significant positive impact on maize household’s ability to engage in the linkage in maize 
consumption, whereas some other factors had significant negative effects, including number of household members 
and houshold’s processing activities.  

Keywords: Linkage in maize consumption, factors affecting, ability. 
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Đối tượng Mai Sơn Mộc Châu Vân Hồ Tổng 

Số hộ trồng ngô 206 237 93 536 

Cán bộ quản lý và chuyên trách 10 12 4 26 

Biến độc lập Ký hiệu Mô tả biến độc lập Dấu kỳ vọng 

Độ tuổi H-age Tuổi của chủ hộ, được tính theo năm. +/- 

Nhân khẩu H-size Số nhân khẩu của hộ (người) +/- 

Trình độ H-Edu Trình độ học vấn của chủ hộ, được tính bằng số năm đến trường 
của các chủ hộ.  

+ 

Giới tính H-gender Biến giả, giới tính của chủ hộ, nhận các giá trị 1 nếu chủ hộ là 
nam và nhận giá trị 0 nếu chủ hộ là nữ. 

+/- 

Địa vị xã hội S-position Biến giả đại diện cho vị trí xã hội của chủ hộ, nhận các giá trị 1 
nếu chủ hộ có tham gia công tác cán bộ chính quyền, đoàn thể ở 
địa phương và 0 nếu chủ hộ thuộc diện khác.  

+ 

Yếu tố dân dộc H-ethnic Biến giả, nhóm dân tộc của chủ hộ, nhận giá trị 1 nếu chủ hộ 
thuộc nhóm dân tộc Kinh và nhận giá trị 0 nếu chủ hộ thuộc nhóm 
các dân tộc khác.  

+ 

Quy mô sản xuất  P-size Quy mô sản xuất của hộ, được tính bằng diện tích ngô (ha). + 

Chế biến P-operation Biến giả, nhận giá trị 1 nếu hộ có hoạt động chế biến, nhận giá trị 
0 nếu hộ không có hoạt động chế biến 
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Chỉ tiêu ĐVT Hộ liên kết 
Hộ không 
 liên kết 

Trung bình 
chung 

Kiểm định 
(T-test/X2) 

Độ tuổi Tuổi 43,0 42,3 42,9 NS 

Giới tính (tỷ lệ chủ hộ là nam) % 60,3 56,7 59,7 NS 

Dân tộc (Tỷ lệ chủ hộ thuộc nhóm 
dân tộc Kinh) 

% 24,7 3,3 21,1 ** 

Số nhân khẩu/hộ Người 4,5 5,1 4,8 * 

Trình độ học vấn của chủ hộ Năm 8,9 7,3 8,6 * 

Địa vị xã hội (Tỷ lệ chủ hộ có địa vị 
xã hội) 

% 21,1 1,1 17,7 ** 

Diện tích ngô Ha 2,74 1,44 2,52 *** 

Thu nhập từ ngô/ha Triệu đồng 32,416 25,170 28,409 *** 
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Chỉ tiêu Tỷ lệ (%) 

Nhóm hộ quy mô lớn 96,2 

Nhóm hộ quy mô trung bình 87,1 

Nhóm hộ quy mô nhỏ 83,9 

80,5% 3,8% 15,14% 0,56% 

Người trồng ngô 

Đại lý thu gom 

Công ty, nhà máy chế biến 

Người tiêu dùng 

Người thu gom nhỏ 
Cơ sở sơ chế 
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Biến số  Ký hiệu Hệ số tác động biên 

Hệ số tự do Intercep -5.397877   ** 

Độ tuổi H-age 0,6302475 NS 

Trình độ học vấn H-educatio 1,378002   *** 

Nhân khẩu H-size -1,006686   ** 

Giới tính H-Gender 0,0045096   NS 

Địa vị xã hội S-position 1,533453   ** 

Dân tộc H-Ethnic 2,735375   *** 

Quy mô diện tích P-size 3,546004   *** 

Hoạt động chế biến P-operation -1.382866   ** 

Số quan sát 536   

Giá trị Pseudo R2  0,5987   
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